CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: PHIÊN DỊCH
Mã môn học: 224335
Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết 11 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 17 giờ; kiểm tra 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học này được bố trí ở học kỳ V, thuộc khối kiến thức chuyên ngành cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:

Sau  khi kết thúc  môn học sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức
  + Liệt kê được các cấp độ, loại hình phiên dịch và các chứng chỉ phiên dịch quốc tế;
       + Lựa chọn được các kỹ năng nghe hiểu thường dùng trong phiên dịch;       
       + Nhận diện được các ký hiệu, cách viết tắt trong phiên dịch;
       + Nhận biết được tầm quan trọng của kỹ năng ghi chép, kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng thuyết trình… trong phiên dịch. 

· Về kỹ năng
+ Áp dụng được các kỹ thuật như: ghi chép, nghe hiểu diễn giải và tái diễn đạt, đơn giản hóa… trong thực hành phiên dịch.  

+ Phiên dịch được các câu và đoạn văn ngắn từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại; + Phiên dich được trong các tình huống thực tế cũng như các tình huống giả định trong lớp ở trình độ tiền trung cấp.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức luyện dịch ở nhà mỗi ngày;
+ Có phong thái tự tin khi phiên dịch;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ kiến thức;
       + Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên chương, bài, mục 
	Thời gian ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Levels and types of interpreting

1. Levels at which interpreters are accredited

2.  Certificates

3. Categories of interpreting

4. Practice
	2
	1
	1
	

	2
	Bài 2: Understanding the message to interpret
1. Listen to sentence stresses

2. Listen for gist

3. Listen for wanted information

4. Visualisation

5.  Listen and take notes

6. Practice
	4
	1.5

	2.5
	

	3
	Bài 3: Take notes to interpret
1. What to note
2. How to note
	4
	2
	2
	

	4
	Bài 4: Word order

1. Noun phrases 

2. Passive voice

3. Relative clauses
	6
	2.5
	3.5
	

	5
	Bài 5: Synonyms and Collocations

1. Synonyms 

2. Collocations
	2
	1
	1
	

	6
	Bài 6: Paraphrase and Reformulation               1. Paraphrase   

  2.  Reformulation
	4
	1.5
	2.5
	

	7
	Bài 7: Number and Proper Names
	2
	0.5
	1.5
	

	8
	Bài 8: Presentation
	2
	0.5
	1.5
	

	9
	Bài 9: Progress test 
	2
	0
	0
	2

	10
	Bài 10: General review


	2
	0.5
	1.5
	

	Cộng
	30
	11
	17
	2


 2. Nội dung chi  tiết:

Bài 1:  Levels and types of interpreting                             

Thời gian: 2  giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại được các cấp độ phiên dịch;
- Liệt kê được các chứng chỉ phiên dịch quốc tế;
- Phân biệt được các loại hình phiên dịch;
- Phiên dịch được một số câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
2. Nội dung bài học:
  2.1.  Levels at which interpreters are accredited

  2.2. Certificates

  2.3.  Categories of interpreting
  2.4. Practice


Bài 2:  Understanding the message to interpret  
     

Thời gian: 4  giờ
1. Mục tiêu:
- Liệt kê được các kỹ năng nghe hiểu thường dùng trong phiên dịch;
- So sánh được các kỹ năng thường dùng trong phiên dịch và trong kỹ năng nghe thông thường;
- Nghe và dịch được các câu và đoạn văn ngắn mà giảng viên cung cấp từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

2. Nội dung bài học:
  2.1. Listen to sentence stresses

  2.2.  Listen for gist

  2.3. Listen for wanted information

  2.4. Visualisation

  2.5.  Practice
Bài 3: Take notes to interpret





Thời gian: 4  giờ
1. Mục tiêu:
- Liệt kê được những nội dung cần ghi chép khi phiên dịch;
- Nhận diện được các biểu tượng, ký hiệu viết tắt thường dùng khi ghi chép;
- Hiểu được tầm quan trọng của kỹ thuật ghi chép trong thực hành phiên dịch;
- Áp dụng được các kỹ thuật ghi chép vào các tình huống phiên dịch mà giáo viên cung cấp;
- Ghi chép được và phiên dịch được các câu, đoạn văn tiếng Anh ngắn mà giáo viên cung cấp sang tiếng Việt.

2. Nội dung bài học:
 2.1. What to note

 2.2. How to note

 2.3. Practice

Bài  4: Word order







Thời gian: 6  giờ
1. Mục tiêu: 

- Nêu được các quy tắc cơ bản khi dịch cụm danh từ, câu bị động và mệnh đề quan hệ;

- Phiên dịch được các câu và đoạn văn ngắn từ tiếng Việt sang tiếng Anh, áp dụng các quy tắc cơ bản khi dịch cụm danh từ, câu bị động và mệnh đề quan hệ đã học.
2. Nội dung bài học:

2.1. Noun phrases 

2.2. Passive voice

2.3. Relative clauses 
Bài 5: Synonyms and Collocations                        


  Thời gian: 2  giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được cách dùng từ đồng nghĩa và các cụm từ trong phiên dịch;

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng các từ đồng nghĩa và cụm từ để phiên dịch;

- Phiên dịch các câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại sử dụng từ đồng nghĩa và cụm từ.

2. Nội dung bài học:

 2.1. Synonyms 

 2.2. Collocations

 2.3.  Practice

Bài 6: Paraphrase and Reformulation 




      Thời gian: 4  giờ
1. Mục tiêu:
- Mô tả được kỹ thuật diễn giải và tái diễn đạt;
- Lấy ví dụ được về các trường hợp cần diễn giải và tái diễn đạt;
- Vận dụng được kỹ thuật diễn giải và tái diễn đạt để dịch các câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.                     

2. Nội dung bài học:
 2.1.  Paraphrase   

 2.2.  Reformulation
 2.3. Practice

Bài 7: Explanation and the interpretation of Proper Names, numbers Thời gian: 2  giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các cách giải thích, phiên dịch tên riêng và cách ghi chép số liệu; 

- Giải thích được lý do của việc xác nhận tên riêng trước khi dịch;

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc ghi chép số liệu khi dịch;

- Phiên dịch được các câu có số liệu và tên riêng từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
2. Nội dung bài học:

2.1.  Explanation and the interpretation of proper names
2.2.  Practice

Bài 8: Presentation    




 

          Thời gian: 2  giờ
1. Mục tiêu:

- Nhớ được các bước chuẩn bị trước khi phiên dịch;

- Liệt kê được các tiêu chuẩn của một người phiên dịch thành công;

- Áp dụng được các kiến thức đã học để phiên dịch một bài thuyết trình trước lớp.

2. Nội dung bài học:

2.1.  Preparation for a good presentation
2.2.  Practice
Bài 9: Progress test 






          Thời gian: 2  giờ
1. Mục tiêu:

-Trình bày được các kỹ thuật phiên dịch  như  đơn giản hóa, dịch tên riêng,..;

- Nhắc lại được các bước chuẩn bị trước khi phiên dịch, thuyết trình;

- Áp dụng được kiến thức đã học để phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại, ở cấp độ câu và cấp độ đoạn văn ngắn.
2. Nội dung bài học:

Progress test 2

Bài 10: General  review 






          Thời gian: 2  giờ
1. Mục tiêu:
- Áp dụng được các kỹ năng đã học để phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại ở cấp độ đoạn văn ngắn;

- Trình diễn được một số tình huống phiên dịch trước lớp.

2. Nội dung bài học:
2.1. Interpreting short messages.

2.2. Role-play: Interpreting short messages

IV. Lịch trình chi tiết:
	 Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số  giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	· Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.

· Phân công nhóm học tập.

Bài 1: Levels and types of interpreting
- Giới thiệu tổng quan về phiên dịch, các loại hình, các cấp độ, các tiêu chí nghề nghiệp.

- Dịch file nghe về chủ đề văn hóa do GV cung cấp.

- Thảo luận về cấp độ sv có thể đạt được và kỹ năng cần có cho cấp độ đó.
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 11-46) chương 1, 2.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề văn hóa.



	
	Bài tập, thực hành
	0,5
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề văn hóa tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 2:  Understanding the message to interpret  
- Giới thiệu về kỹ thuật nghe lấy ý chính.

- Thảo luận và củng cố các kỹ năng nghe lấy ý chính.
- Dịch file nghe về chủ đề giáo dục do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 47 - 60) chương 3.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề giáo dục và thể thao.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề giáo dục tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	3
	Lý thuyết
	0,5 
	 Bài 2:  Understanding the message to interpret (cont.)  
-Thảo luận và củng cố các kỹ năng nghe lấy thông tin cần.
- Dịch file nghe về chủ đề thể thao do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 61 - 80) chương 3.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề thể thao.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề thể thao tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Take notes to interpret

- Giới thiệu về kỹ thuật ghi chép.

- Thảo luận và thực hành các kỹ năng ghi chép để dịch.
- Dịch file nghe về chủ đề giao thông do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 93 - 100) chương 5.

- Chuẩn bị bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề giao thông

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	0,5
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề giao thông tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	5
	Lý thuyết
	1
	- Bài 3: Take notes to interpret (cont.)  

- Giới thiệu về việc sử dụng các ký hiệu và viết tắt.

- Thực hành các kỹ năng ghi chép để dịch.
- Dịch file nghe về chủ đề đầu tư do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 100 - 116) chương 5.

- Chuẩn bị bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề đầu tư.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề đầu tư tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài  4: Word order
 -  Hướng dẫn cách dịch các cụm từ trong tiếng Anh.

-Thực hành các kỹ năng dịch các cụm từ dài.
- Dịch file nghe về chủ đề môi trường do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 117 - 122) chương 6.

- Tìm hiểu các quy tắc, cách sử dụng các cụm    danh từ.

- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề môi trường.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề môi trường tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	7
	Lý thuyết
	0,5
	Bài  4: Word order (cont.)  

-Hướng dẫn cách dịch câu bị động.
- Thực hành các kỹ năng dịch các câu bị động.
- Dịch file nghe về chủ đề nông nghiệp nông thôn do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 122 - 127) chương 6.

- Tìm hiểu các quy tắc, cách sử dụng câu bị động.

- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề nông nghiệp nông thôn .

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề nông nghiệp nông thôn tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	8
	Lý thuyết
	1
	- Bài 4: Word order (cont.)  

- Hướng dẫn cách dịch câu có mệnh đề quan hệ.

- Thực hành các kỹ năng dịch các mệnh đề quan hệ.
- Dịch file nghe về chủ đề y tế do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 127 - 133) chương 6.

- Tìm hiểu các quy tắc, cách sử dụng câu bị động.

- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề y tế .

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành


	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề y tế tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	9
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Synonyms and Collocations

- Hướng dẫn cách sử dụng từ đồng nghĩa và cụm từ khi dịch.

-Thực hành các kỹ năng sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong phiên dịch.
- Dịch file nghe về chủ đề  sức khỏe do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 117 - 133) chương 6.

- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề sức khỏe.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề sức khỏe tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Paraphrase and reformulation

- Hướng dẫn cách diễn giải trong phiên dịch.

- Thảo luận và thực hành các kỹ năng diễn giải trong phiên dịch.
- Dịch file nghe về chủ đề nấu ăn do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 133 - 140) chương 7.

- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề nấu ăn.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	    0.5
	
	

	
	Thảo luận
	0.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề nấu ăn tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	11
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 6: Paraphrase and reformulation (cont.)  

- Hướng dẫn cách tái cấu trúc trong phiên dịch.

- Thảo luận cách dùng và thực hành các kỹ năng tái diễn đạt trong phiên dịch.
- Dịch file nghe về chủ đề thời trang do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 140 - 145) chương 7.

- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề thời trang.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	0.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề thời trang tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	12
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 7: Explanation and the interpretation of Proper Names and number
 - Thực hành các kỹ năng ghi chép số và tên riêng.
- Dịch file nghe về chủ đề lịch sử do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 167 - 176) chương 9.

- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề lịch sử.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1,5
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề lịch sử tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	13
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 8: Presentation

- Thảo luận các bước thực hiện, các tiêu chí cần có và thực hành các kỹ năng trình bày trước đám đông trong phiên dịch.
- Dịch file nghe về chủ đề khoa học công nghệ do GV cung cấp.
	- Đọc tài liệu [1] (trang 177 - 186) chương 10.

- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.

- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề khoa học công nghệ.

- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đặt câu với các từ vựng đã học và dịch theo cặp.

- Chuẩn bị 1 tài liệu nghe về chủ đề khoa học công nghệ tiếng Việt hoặc Anh, và tập phiên dịch theo cặp.
	Video ghi hình việc dịch

Video ghi hình việc dịch

	14
	Kiểm tra
	2


	Bài 9: Progress test

- Kiểm tra, đánh giá nội dung kiến thức tổng hợp nghe file âm thanh và dịch đuổi.
	- Mang theo đầy đủ thẻ SV và các dụng cụ học tập.

	15
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 10: General review

- Sửa bài kiểm tra.

- Nhắc lại các kỹ thuật đã học.

- Nghe bài luyện tập thêm.
- Thông báo điểm quá trình.


	- Chuẩn bị các câu hỏi nếu có.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Ôn tập các bài đã học
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết có trang bị hệ thống âm thanh
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm
4. Các điều kiện khác

VI. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: 
1.1. Kiến thức: 
+ Nhận biết được các kỹ năng phiên dịch căn bản, đặc biệt là các kỹ năng nghe hiểu và ghi chép để dịch.
1.2.  Kỹ năng:

+ Áp dụng được các kỹ năng cơ bản và vốn từ vựng về các chủ đề thông dụng để dịch được các câu và đoạn văn ngắn từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức luyện nghe và dịch mỗi ngày;
+ Xác định được phương pháp tự học phù hợp.
2. Phương pháp: 
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1 Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	Kiểm tra thường xuyên

(6 điểm)
	Kiểm diện
	20%
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	
	
	
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10 điểm.  

- Vắng 1 buổi có phép: 8 điểm.
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6 điểm.
	- Vắng 2 buổi không phép: 5 điểm.

	- Vắng 3 buổi không phép: 0 điểm.

	
	Điểm cộng cá nhân 
	20%
	Tham gia xây dựng  phát biểu 8-10 lần trở lên trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  6-8 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  5-6 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu dưới 5  lần trong suốt quá trình học.

	
	Thảo luận nhóm
	10%
	· Phân công công việc rõ ràng, hợp lý.

· Nhiệt tình tham gia công việc nhóm và thảo luận trên lớp.

· Kết quả đúng từ 85% trở lên.
	· Phân công công việc chưa rõ ràng, hoặc 1 -2 thành viên không hoàn thành công việc.

· Tham gia thảo luận trên lớp chưa nhiệt tình.

· Kết quả đúng từ 65%-80%.
	· Phân công công việc chưa rõ ràng, không nắm được nội dung đã chuẩn bị.

· Tham gia thảo luận trên lớp chưa nhiệt tình.

· Kết quả đúng từ 45%-60%.
	· Phân công công việc chưa cụ thể, không nắm được nội dung đã chuẩn bị hoặc không chuẩn bị.

· Không tham gia thảo luận trên lớp.

· Kết quả đúng dưới 40%.

	
	Chuẩn bị bài 
	10%
	Chuẩn bị đầy đủ bài cũ và bài mới trước khi lên lớp, chú ý trong giờ học.
	2 lần chưa chuẩn bị đầy đủ bài cũ hoặc  bài mới trước khi lên lớp, có chú ý trong giờ học.
	3 lần chưa chuẩn bị đầy đủ bài cũ và  bài mới trước khi lên lớp, có chú ý trong giờ học.
	Hơn 3 lần chưa chuẩn bị đầy đủ bài cũ và  bài mới trước khi lên lớp, chưa chú ý trong giờ học.

	Kiểm tra định kỳ

(4 điểm)
	Kiểm tra dịch đuổi (1 bài)
	40%
	 -Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh, 81%  100%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 66% - 80%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 50% - 65%
	· Nội dung: chính xác dưới 50% 

- Diễn đạt không thuần Việt/Anh trên 70%

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	


2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức nghe file âm thanh và dịch đuổi ghi lên giấy, đề đóng, thời gian 60 phút.  
Nội dung và thang điểm đánh giá

	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	10 câu Anh- Việt
	4,0

	10 câu Việt –Anh
	3,0

	2 đoạn ngắn Anh-Việt
	2,0

	1 đoạn ngắn Việt-Anh
	1,0


Tiêu chí đánh giá:
	10≥
	8≥
	6,5≥
	5>

	-Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh, 81% - 100%


	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 66% - 80%


	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 50% - 65%


	· Nội dung chính xác dưới 50% 




VII. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình học gồm 02 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giảng viên:

+  Sử dụng phương pháp gợi mở, pháp vấn;
+ Sử dụng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm;
+ Dành thời lượng cho sinh viên thực hành nhiều.

* Đối với người học:
+ Nghe và thực hành dịch mỗi ngày;
+ Tích cực, chủ động trong việc học;
+ Có ý thức tự tìm hiểu thêm về các kỹ năng phiên dịch.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Các kỹ thuật phiên dịch cơ bản như là nghe để dịch, ghi chép để dịch, đơn giản hóa, ...
- Yêu cầu sinh viên luyện tập dịch hằng ngày.

- Các file nghe được thay đổi hàng năm để cập nhật thông tin.

4. Tài liệu tham khảo:  
[1]. Nguyen, Q.H. (2012). Interpreting techniques: English –Vietnamese, Vietnamese-English. NXB Tổng hợp

[2]. Nguyễn Thu Hiền (2011). Cẩm nang luyện dịch. NXB ĐHQG HN
[3]. Nguyễn Hữu Dự (1997). Luyện dịch qua mẫu câu thông dụng. NXB Đồng Nai 
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